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đánh giá tình trạng sức khỏe của gà, chất lượng 
thức ăn và trình độ chăm sóc nuôi dưỡng. Khả 
năng tiêu thụ thức ăn của gà phụ thuộc vào 
các yếu tố giống, tính chất khẩu phần và điều 
kiện ngoại cảnh: nhiệt độ chuồng nuôi quá 
cao/quá thấp đều làm cho gà ăn ít, chất lượng 
thức ăn kém làm giảm khả năng thu nhận 
thức ăn, ngược lại với thức ăn mới, thơm ngon 
sẽ kích thích tính thèm ăn ở gà) (Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh, 2013).

Giá trị FCR của đàn gà RTT ở giai đoạn 
0-4TT là 3,07 và 4-12TT là 7,05. Như vậy, hiệu 
quả sử dụng thức ăn giai đoạn 0-4TT tốt hơn 
so với giai đoạn 4-12 tuần tuổi. 

4. KẾT LUẬN 
Gà Rừng Tai Trắng có khả năng sinh 

trưởng tương đương các giống gà bản địa của 
Việt Nam: các chiều đo cơ thể của gà trống và 
mái giai đoạn 0-4TT là như nhau, nhưng từ 
8 tuần tuổi đã phân biệt được gà trống và gà 
mái, và các chiều đo cơ thể gà trống lớn hơn so 
với gà mái ở 12 tuần tuổi. 

Đến 12TT, gà trống có sinh trưởng tuyệt 
đối cao hơn so với gà mái, trong khi đó sinh 
trưởng tương đối giữa gà trống và gà mái là 
như nhau giai đoạn 0-12TT. Hệ số FCR của 
gà RTT giai đoạn 0-4TT là 3,07 và giai đoạn 
4-12TT là 7,05kg/kg.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là nước có sự đa dạng sinh 

học cao, nguồn gen vật nuôi khá phong 
phú, đặc biệt là các giống lợn bản địa. Thực 
tế cho thấy các giống lợn bản địa của nước 
ta có những đặc tính rất quý như dễ nuôi, 
khả năng chống chịu bệnh tật tốt, chất lượng 
thịt thơm ngon, khả năng tận dụng thức ăn 
nghèo dinh dưỡng, có thể nuôi và phát triển 
được ở hầu hết các vùng sinh thái khác nhau, 
kể cả những nơi mà điều kiện chăn nuôi còn 
nhiều khó khăn và thiếu thốn. Tuy nhiên, lợn 
bản địa có năng suất thấp nên số lượng đã 
và đang bị giảm mạnh vì hiệu quả chăn nuôi 
không cao (Phạm Công Thiếu, 2016).

Lợn Hương có nguồn gốc từ lâu đời ở một 
số huyện vùng cao giáp ranh biên giới Việt-
Trung của tỉnh Cao Bằng như Hòa An, Bảo 
Lạc, Hạ Lang. Lợn Hương có những đặc điểm 
tốt như dễ nuôi, thích nghi với điều kiện chăn 
nuôi khó khăn, ít bệnh tật, thịt thơm ngon hơn 

so với các giống lợn bản địa khác. Tuy nhiên, 
lợn Hương có nhược điểm là khả năng tăng 
khối lượng, tỷ lệ nạc và năng suất sinh sản 
thấp, nổi cộm nhất là số con sơ sinh sống/ổ 
thấp. Do đó, lợn Hương thuần không được 
nuôi nhiều trong lĩnh vực khai thác thịt ở các 
nông hộ và trang trại. Lợn Hương rất dễ bị lai 
tạp và nguồn gen thuần cũng khó lưu giữ một 
cách bền vững. 

Trước thực tế đó, lợn Hương được chương 
trình Bảo tồn nguồn gen vật nuôi đưa vào nuôi 
bảo tồn từ năm 2007 nhằm bảo tồn giống, một 
nguồn nguyên liệu quý trong hệ thống lợn bản 
địa ở nước ta và đóng góp vào sự đa dạng sinh 
học của các giống lợn Việt Nam. Kết quả phân 
tích ADN lợn Hương đã khẳng định đây là 01 
giống lợn có đa dạng di truyền cao, khoảng 
cách di truyền và cây quan hệ di truyền cách 
xa so với các giống lợn bản địa khác như lợn 
Móng Cái, Táp Ná, Hạ Lang, v.v. (Nguyễn 
Văn Ba và ctv, 2016). Đồng thời, lợn Hương 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá năng suất sinh sản của giống lợn Hương, từ đó góp 
phần định hướng cho công tác bảo tồn, khai thác và phát triển hiệu quả và bền vững nguồn gen lợn 
Hương. Đàn lợn Hương sinh sản được theo dõi qua ba thế hệ chọn lọc gồm: 60 nái thế hệ 1, 40 nái 
thế hệ 2 và 30 nái thế hệ 3 từ lúc hậu bị đến lứa đẻ ≥6 tại trại lợn thuộc Trung tâm Khuyến nông và 
Giống nông lâm nghiệp Cao Bằng và trại lợn thuộc công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Thiên 
Thuận Tường Quảng Ninh từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy lợn 
Hương qua 3 thế hệ chọn lọc có số con sơ sinh/ổ đạt 9,38 con, số con sơ sinh sống/ổ đạt 8,84 con, số 
con cai sữa/ổ đạt 8,26 con. Khối lượng sơ sinh/ổ đạt 3,88kg, khối lượng cai sữa/ổ đạt 35,96kg, thời 
gian cai sữa 40,74 ngày, khoảng cách lứa đẻ là 170,32 ngày. Các chỉ tiêu này ở lợn Hương đạt cao ở 
lứa đẻ 3 và 4, sau có xu hướng giảm dần.

Từ khóa: Lợn Hương, thế hệ, năng suất sinh sản.
ABSTRACT

The reproductive productivity for Huong pigs through three selected generations
This study aims to assess the reproductive productivity of Huong pigs, thereby contributing 

to orient the conservation, exploitation and effective and sustainable development of Huong pig 
genetic resources. Huong pigs have been studied through three selected generations, including: 60 
sows of 1st generation, 40 sows of 2nd generation and 30 sows of 3rd generation of the period from 
gilt to litter ≥6 at pig farm belong to Cao Bang Agricultural and Forestry Extension and Breeding 
Center and pig farm belong to Thien Thuan Tuong Joint Stock Company in Quang Ninh from 
January 2017 to June 2022. The research results showed that Huong pig through 3 generations of 
selection has the number of piglet newborn of 9.38 piglets per litter, the number of piglet alive and 
weaning of 8.84 and 8.26 piglets per litter, respectively. The body weights at birth and weaning 
were respectively 3.88 and 35.96 kg per litter. The weaning age was at 40.74 days, and the farrowing 
interval was 170.32 days. These indicators in Huong pig were high in parity 3 and 4, then tend to 
decrease gradually.

Keywords: Huong pig breed, generations, reproductivity.
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có chất lượng thịt thơm ngon được người tiêu 
dùng ưa chuộng, dễ bán và thường bán được 
giá cao hơn các giống lợn bản địa khác 15-20% 
và cao hơn 40-50% so với giá lợn công nghiệp. 
Hiện nay, nhu cầu của người tiêu dùng mong 
muốn sử dụng sản phẩm thịt lợn Hương là rất 
lớn, tuy nhiên các cơ sở chăn nuôi vẫn chưa 
đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và 
thị trường (Phạm Công Thiếu, 2017).

Từ năm 2016 đến nay, lợn Hương đã được 
đưa vào chương trình Khai thác phát triển 
nguồn gen nhằm chọn lọc và nâng cao chất 
lượng để phát triển thành một giống lợn bản 
địa có ý nghĩa kinh tế phục vụ cho sản xuất: 
năng suất cao hơn, chất lượng sản phẩm vật 
nuôi vẫn đảm bảo được sự ưa chuộng của 
cộng đồng và mang lại hiệu quả chăn nuôi cao. 
Cần phải có những nghiên cứu tổng thể về các 
đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của 
giống lợn Hương. Theo đó, nghiên cứu đánh 
giá năng suất sinh sản lợn Hương qua các thế 
hệ là rất cần thiết nhằm phục vụ cho công tác 
bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen quý 
này vào sản xuất có hiệu quả.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
Đàn lợn Hương sinh sản qua ba thế hệ 

(TH): 60 nái TH1, 40 nái TH2 và 30 nái TH3 
từ lúc hậu bị đến lứa đẻ ≥6 tại trại lợn thuộc 
Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm 
nghiệp Cao Bằng và trại lợn thuộc công ty 
Cổ phần Khai thác khoáng sản Thiên Thuận 
Tường Quảng Ninh từ tháng 01/2017 đến 
tháng 6/2022.
2.2. Bố trí thí nghiệm

Theo dõi lợn Hương qua 3 TH từ cai sữa, 
lợn được đeo thẻ tai và nuôi nhốt trong điều 
kiện thông thoáng tự nhiên, chuồng có sân chơi. 
Lợn đực nuôi nhốt mỗi con/ô, diện tích 3-4 m2/
con; lợn cái hậu bị nuôi theo nhóm 3-5 con/ô, 
diện tích 1,00-1,50 m2/con, sau khi phối giống, 
lợn được nuôi mỗi con/ô. Khẩu phần thức ăn 
gồm có thức ăn tinh phối trộn (ngô, cám gạo, 
bột sắn, bột đậu tương .v.v.) và thức ăn thô (các 
loại rau xanh, thân chuối) được phối trộn dựa 

theo quy trình chăn nuôi lợn Hương sinh sản 
của Viện Chăn nuôi. Đàn lợn Hương nuôi tại 
hai cơ sở đảm bảo theo cùng chế độ chăm sóc 
nuôi dưỡng và khẩu phần ăn như bảng 1.

Bảng 1. Giá trị dinh dưỡng nuôi lợn Hương

Chỉ tiêu
Giai đoạn

Khởi 
động 

(CS-3 th)
Hậu bị

 (4 th-PG)
Nái 

chửa
Nuôi 
con

ME (kcal/kgTA) 3.100 2.900 2.900 3.100
CP (%) 16 14 14 16
Canxi (%) 0,60 0,50 0,80 0,80
Photpho (%) 0,60 0,50 0,60 0,60
Lysin (%) 1,00 0,80 0,50 0,80
Methionin (%) 0,25 0,20 0,20 0,20

Để xác định các chỉ tiêu năng suất sinh 
sản của lợn nái, phương pháp theo dõi, thu 
thập số liệu và xác định các chỉ tiêu năng suất 
sinh sản theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
11910:2018 được thực hiện. Các chỉ tiêu bao 
gồm: số con sơ sinh/ổ (SCSS, con), số con sơ 
sinh sống/ổ (SCSSS, con), số con cai sữa/ổ 
(SCCS, con), khối lượng sơ sinh/ổ (KLSSO, kg) 
khối lượng cai sữa/ổ (KLCSO, kg), tuổi cai sữa 
(ngày) và khoảng cách lứa đẻ (ngày).
2.3. Xử lý số liệu

Các số liệu được xử lý bằng phần mềm 
thống kê sinh học, chương trình Excel, SAS9.1 
với mô hình tuyến tính chung (GLM). Các 
tham số thống kê bao gồm: trung bình bình 
phương nhỏ nhất (LSM), sai số chuẩn (SE), 
xác xuất (P). Kết quả đươc thể hiện dưới dạng 
LSM±SE và sự sai khác giữa các giá trị trung 
bình của các nghiệm thức được xác định ở 
mức P<0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Số con sơ sinh/ổ
Kết quả tại bảng 2 cho thấy SCSS của lợn 

Hương đạt cao nhất tại lứa mẹ thứ 2 là 9,34 con; 
giảm xuống 9,21 con ở lứa mẹ thứ 3; 8,86 con 
tại lứa mẹ thứ 4 và 9,04 con tại lứa mẹ thứ 5. Số 
con sơ sinh/ổ tại lứa mẹ thứ 2 có sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê so với lứa mẹ thứ 4 (P<0,05), 
nhưng không có sự sai khác so với lứa mẹ thứ 3 
và 5 (P>0,05), trong khi đó lứa mẹ thứ 3 có sự sai 
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khác có ý nghĩa với lứa mẹ thứ 4 nhưng không 
có sự sai khác so với lứa mẹ thứ 5 (P>0,05). 

Kết quả theo dõi lợn Hương qua 3 TH cho 
thấy SCSS đạt thấp nhất tại TH1 là 8,71 con; tăng 
lên 9,25 con ở TH2 và đạt cao nhất 9,38 con ở 
TH3. So sánh giữa 3 TH cho thấy, SCSS ở TH3 
tăng được 0,13 con (1,41%) so với TH2 và 0,67 
con (7,69%) so với TH1. So sánh sự sai khác về 
chỉ tiêu SCSS có sự sai khác giữa TH1 so với TH2 
và TH3 (P<0,05) nhưng giữa TH2 và TH3 không 
có sự sai khác (P<0,05). Phạm Công Thiếu (2017) 
cho biết kết quả nghiên cứu bảo tồn lợn Hương 
về chỉ tiêu SCSS đạt 8,54 con, thấp hơn so với 
đàn hạt nhân chọn lọc qua 3 TH này. Theo kết 
quả nghiên cứu của Phạm Đức Hồng và ctv 
(2016), lợn Hạ Lang chọn lọc qua các TH có SCSS 
tại 2 lứa đẻ đầu đạt 8,83-10,50 con; lợn Táp Ná 
đạt 7,90-8,21 con thì lợn Hương có SCSS cao hơn 
so với lợn Hạ Lang TH1 và lợn Táp Ná qua 4 TH 
chọn lọc, nhưng thấp hơn so với lợn Hạ Lang từ 
TH2 đến TH4. Lợn Hương có SCSS ở mức trung 
bình cao của các giống lợn bản địa: lợn Cỏ là 8,13 
con, Mẹo là 8,21 con (Hoàng Thị Phi Phượng và 
ctv, 2020); lợn Mường Khương là 7,61 con, Mán 
là 7,83 con, Sóc là 7,02 con (Trịnh Phú Ngọc và 
ctv, 2016); lợn Hung là 7,50 con (Hoàng Thanh 
Hải và ctv, 2015).
Bảng 2. Số con sơ sinh/ổ của lợn Hương (con)

Yếu tố n (ổ) LSM±SE

Lứa mẹ

2 358 9,34a±0,08
3 67 9,21a±0,15
4 67 8,86b±0,15
5 94 9,04ab±0,14

Thế hệ
1 263 8,71b±0,14
2 173 9,25a±0,16
3 150 9,38a±0,25

Lứa đẻ

1 129 8,59c±0,14
2 127 9,37ab±0,12
3 91 9,53a±0,12
4 91 9,26ab±0,13
5 91 9,08b±0,16
≥6 57 8,84bc±0,30

Ghi chú: Trong cùng yếu tố, theo cột dọc, các giá trị 
LSM có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống 
kê P<0,05.

Kết quả quá trình theo dõi năng suất sinh 
sản của đàn lợn nái Hương qua các lứa đẻ cho 
thấy SCSS thấp nhất ở lứa 1 (8,59 con); tăng 
lên ở lứa 2 (9,37 con); đạt cao nhất ở lứa 3 là 
9,53 con; lứa 4 bắt đầu có biểu hiện giảm dần 
xuống còn 9,26 con; lứa 5 là 9,08 con và lứa ≥6 
là 8,84 con. Số con sơ sinh/ổ ở lứa đẻ thứ nhất 
có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
so với các lứa thứ 2, 3, 4, 5, nhưng không sai 
khác so với lứa đẻ thứ ≥6 (P>0,05). Điều này 
có nghĩa là SCSS của lợn Hương tương đối ổn 
định. Theo Vũ Đình Tôn và Phan Đăng Thắng 
(2009), SCSS của lợn Bản Hòa Bình lần lượt 
từ lứa 1 đến lứa 4 là 5,58; 6,50; 8,53 và 9,06 
con. Đặng Hoàng Biên và ctv (2016); Nguyễn 
Văn Trung (2022) cho biết SCSS của lợn Hung 
từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt tương ứng là 6,13 
và 5,40; 6,86 và 6,05; 7,21 và 6,33; 7,32 và 6,44; 
7,49 và 6,37; 7,24 và 6,31 con. Lợn Móng Cái có 
SCSS tăng dần từ lứa 1 là 9,76 con đến lứa 5 
là 11,76 con (Nguyễn Văn Thiện và ctv, 1999). 
Như vậy, lợn Hương có SCSS qua các lứa đẻ 
cao hơn hầu hết so với các giống lợn bản địa 
Việt Nam như lợn Bản Hòa Bình, lợn Hung, 
nhưng thấp hơn lợn Móng Cái.
3.2. Số con sơ sinh sống/ổ
Bảng 3. Số con sơ sinh sống/ổ lợn Hương (con)

Yếu tố n (ổ) LSM±SE

Lứa mẹ

2 358 8,53ab±0,08
3 67 8,62a±0,16
4 67 8,22bc±0,16
5 94 8,18c±0,14

Thế hệ
1 263 8,00b±0,14
2 173 8,33b±0,16
3 150 8,84a±0,25

Lứa đẻ

1 129 7,72d±0,15
2 127 8,56bc±0,12
3 91 8,94a±0,12
4 91 8,78ab±0,13
5 91 8,28c±0,17
≥6 57 8,06cd±0,30

Kết quả bảng 3 cho thấy SCSSS của lợn 
Hương sinh ra từ lứa đẻ thứ 2 của lợn mẹ là 
8,53 con; đạt cao nhất tại lứa mẹ thứ 3 là 8,62 
con; 8,22 con tại lứa mẹ thứ 4 và thấp nhất 8,18 
con tại lứa mẹ thứ 5. Số con sơ sinh sống/ổ tại 
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lứa mẹ thứ 3 có sự sai khác có ý nghĩa thống 
kê so với lứa mẹ thứ 4 và 5 (P<0,05), nhưng 
không có sự sai khác so với lứa mẹ thứ 2 
(P>0,05), trong khi đó lứa mẹ thứ 2 không có 
sự sai khác với lứa mẹ thứ 4 (P>0,05), nhưng 
có sự sai khác với lứa mẹ thứ 5 (P<0,05). 

Kết quả theo dõi lợn Hương qua 3 thế hệ 
về SCSSS cho thấy thấp nhất ở TH1 (8,00 con); 
tăng lên 8,33 con ở TH2, đạt cao nhất ở TH3 
(8,84 con). So sánh giữa 3 TH cho thấy, SCSSS 
ở TH3 cao hơn 0,51 con (6,12%) so với TH2 và 
0,84 con (10,50%) so với TH1. So sánh sự sai 
khác về chỉ tiêu SCSSS có sự sai khác giữa TH3 
so với TH1 và TH2 (P<0,05), nhưng không có 
sự sai khác giữa TH1 và TH2 (P>0,05). Phạm 
Công Thiếu (2017) cho biết kết quả nghiên 
cứu bảo tồn lợn Hương về chỉ tiêu SCSSS đạt 
7,81 con, thấp hơn so với đàn hạt nhân lợn 
Hương chọn lọc qua 3 TH trong nghiên cứu 
này. Nguyen Hoang Thinh và ctv (2019) khi 
nghiên cứu về giống lợn Hương nuôi nhốt 
tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết lợn 
Hương có SCSSS đạt 8,59 con, thấp hơn so với 
kết quả nghiên cứu này trên đàn lợn Hương 
hạt nhân TH3, nhưng cao hơn so với TH1 và 
TH2. Lợn Hương qua 3 TH có SCSSS cao hơn 
so với lợn Hạ Lang TH1 đạt 7,78 con, nhưng 
thấp hơn so với lợn Hạ Lang TH2 đến TH4 có 
SCSSS tại 2 lứa đẻ đầu đạt 9,42-9,90 con (Phạm 
Đức Hồng và ctv, 2016). Theo Trịnh Phú Ngọc 
và ctv (2016), lợn Mường Khương có SCSSS 
là 7,39 con; lợn Mán 7,54 con và lợn Sóc là 
6,76 con thì lợn Hương có SCSSS cao hơn các 
giống lợn trên. Lợn Hung nuôi tại Hà Giang 
có SCSSS đạt 6,88 con (Hoàng Thanh Hải và 
ctv, 2015); lợn Cỏ là 7,84 con và lợn Mẹo là 7,88 
con (Hoàng Thị Phi Phượng và ctv, 2020) đều 
thấp hơn so với kết quả nghiên cứu trên đàn 
lợn Hương này.

Xu hướng chung về khả năng sinh sản 
của lợn nái là ở lứa đẻ thứ nhất thường có 
SCSSS thấp nhất, sau đó tăng dần và đạt giá 
trị cao nhất ở lứa thứ 3, 4 và 5, sau đó giảm 
dần ở các lứa đẻ sau. Điều đó phụ thuộc vào 
bản chất di truyền và môi trường, song yếu tố 
di truyền vẫn là quan trọng. Những giống lợn 
có khả năng đẻ nhiều con thường đạt giá trị 

cao nhất chậm hơn so với các giống có số con 
sơ sinh sống thấp hơn. Chỉ tiêu SCSSS của lợn 
Hương có sự khác nhau rõ rệt qua các lứa đẻ: 
tại lứa đẻ thứ nhất là 7,72 con; tăng lên ở lứa 
thứ 2 là 8,56 con; cao nhất ở lứa thứ 3 là 8,94 
con; ở lứa thứ 4 là 8,78 con; lứa thứ 5 bắt đầu 
có giảm dần xuống còn 8,28 con và lứa thứ ≥6 
chỉ còn 8,06 con. Số con sơ sinh sống/ổ ở lứa 
1 có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
so với các lứa thứ 2, 3, 4, 5, nhưng không sai 
khác so với lứa thứ ≥6 (P>0,05). Điều này cũng 
giống như đã giải thích ở trên chỉ tiêu SCSSS 
của lợn Hương là khá ổn định. Đặng Hoàng 
Biên và ctv (2016), Nguyễn Văn Trung (2022) 
cho biết SCSSS của đàn lợn Hung từ lứa 1 đến 
lứa 6 lần lượt là 5,97 và 5,09; 6,73 và 5,68; 7,11 
và 5,92; 7,11 và 5,88; 7,35 và 6,01; 7,00 và 5,50 
con. Cũng theo 02 tác giả trên cho biết SCSSS 
của đàn lợn Mẹo từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt 
là 6,00 và 5,34; 7,08 và 6,31; 7,39 và 6,72; 7,54 
và 7,11; 7,05 và 7,24; 6,86 và 6,51 con. Các kết 
quả nghiên cứu trên đều thấp hơn nhiều so 
với lợn Hương. Theo một số công bố về SCSSS 
của một số giống lợn bản địa Việt Nam như: 
lợn Hạ Lang từ lứa 1 đến lứa 4 lần lượt là 
7,42; 10,36; 10,06 và 10,83 con (Phạm Hải Ninh 
và ctv, 2015); lợn Bản Hòa Bình từ lứa 1 đến 
lứa 7 là 5,72; 7,24; 7,54; 7,70; 7,50; 7,30 và 6,38 
con; lợn Lũng Pù từ lứa 1 đến lứa 7 lần lượt 
là 6,39; 7,36; 7,95; 7,87; 7,58; 7,08 và 6,89 con 
(Đặng Hoàng Biên, 2016). Như vậy, kết quả 
nghiên cứu trên lợn Hương cao hơn so với lợn 
Hạ Lang tại lứa đẻ 1, lợn Bản Hòa Bình và lợn 
Lũng Pù, nhưng thấp hơn so với lợn Hạ Lang 
từ lứa đẻ 2 đến lứa đẻ 4.
3.3. Số con cai sữa/ổ

Kết quả bảng 4 cho thấy SCCS của lợn 
Hương đạt cao nhất tại lứa mẹ thứ 2 là 8,05 
con; lứa mẹ thứ 3 là 8,04 con; 7,70 con tại lứa 
mẹ thứ 4 và thấp nhất 7,58 con tại lứa mẹ 
thứ 5. SCCS tại lứa mẹ thứ 3 có sự sai khác 
có ý nghĩa thống kê so với lứa mẹ thứ 4 và 5 
(P<0,05), nhưng không có sự sai khác so với 
lứa mẹ thứ 2 (P>0,05), trong khi đó lứa mẹ 
thứ 2 có sự sai khác với lứa mẹ thứ 5 (P<0,05), 
nhưng không có sự sai khác rõ rệt so với lứa 
mẹ thứ 4 (P>0,05).
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Bảng 4. Số con cai sữa/ổ của lợn Hương (con)

Yếu tố n (ổ) LSM±SE

Lứa mẹ

2 358 8,05ab±0,09
3 67 8,04a±0,16
4 67 7,70bc±0,16
5 94 7,58c±0,15

Thế hệ
1 263 7,42b±0,14
2 173 7,84b±0,16
3 150 8,26a±0,26

Lứa đẻ

1 129 7,16c±0,15
2 127 7,85b±0,12
3 91 8,41a±0,13
4 91 8,21a±0,14
5 91 7,82b±0,17

≥6 57 7,61bc±0,31
Kết quả theo dõi lợn Hương qua 3 TH 

có SCCS tăng lên theo TH, cụ thể SCCS đạt 
thấp nhất ở TH1 là 7,42 con; tăng lên 7,84 con 
ở TH2 và đạt 8,26 con tại thế hệ 3. So sánh 
giữa 3 TH cho thấy, chỉ tiêu SCCS ở TH3 tăng 
được 0,42 con (5,36%) so với TH2 và 0,84 con 
(11,32%) so với TH1. So sánh sự sai khác về 
chỉ tiêu SCCS có sự sai khác giữa TH3 so với 
TH1 và TH2 (P<0,05), nhưng không có sự sai 
khác giữa TH1 và TH2 (P>0,05). So với kết quả 
nghiên cứu của Phạm Công Thiếu (2017) trên 
đàn lợn Hương nuôi bảo tồn có SCCS đạt 7,05 
con, thấp hơn so với đàn lợn Hương qua 3 
TH chọn lọc này. Nguyen Hoang Thinh và ctv 
(2019) cho biết lợn Hương nuôi tại Thạch Thất 
(Hà Nội) có SCCS đạt 7,77 con, thấp hơn so 
với lợn Hương TH2, TH3, nhưng cao hơn so 
với TH1. Kết quả nghiên cứu này của chúng 
tôi cao hơn hầu hết kết quả nghiên cứu về một 
số giống lợn bản địa khác như công bố của tác 
giả Phạm Đức Hồng và ctv (2016) cho biết lợn 
Táp Ná qua 4 TH chọn lọc có SCCS tại 2 lứa 
đẻ đầu đạt 7,00-7,19 con; lợn Mường Khương 
7,14 con; lợn Mán Hòa Bình 7,43 con; lợn Sóc 
6,55 con (Trịnh Phú Ngọc và ctv, 2016); lợn Cỏ 
7,38 con và lợn Mẹo 7,41 con (Hoàng Thị Phi 
Phượng và ctv, 2020); lợn Hạ Lang thế hệ 1 đạt 
7,43 con nhưng thấp hơn so với đàn lợn Hạ 
Lang TH2 đến TH4 có SCCS tại 2 lứa đẻ đầu 
là 9,11-9,45 con (Phạm Đức Hồng và ctv, 2016).

Kết quả ở bảng 4 cho thấy SCCS của lợn 

Hương từ lứa đẻ 1 đến lứa đẻ ≥6 lần lượt là 
7,16; 7,85; 8,41; 8,21; 7,82 và 7,61 con. Kết quả 
cho thấy số SCCS của lợn Hương tăng dần từ 
lứa thứ nhất đến lứa thứ 3, sau đó có xu hướng 
giảm dần đến lứa đẻ thứ ≥6. Số con cai sữa/ổ 
lứa thứ 3 và 4 không có sự sai khác (P>0,05), 
nhưng có sự sai khác có ý nghĩa thống kê với 
tất cả các lứa đẻ khác (P<0,05). So sánh SCCS 
với một số giống lợn bản địa khác cho thấy lợn 
Bản Hòa Bình từ lứa 1 đến lứa 7 là 5,49; 6,97; 
7,21; 7,24; 7,08; 6,78 và 5,86 con; lợn Lũng Pù: 
6,03; 7,10; 7,59; 7,50; 7,21; 6,73 và 6,36 con; lợn 
Mẹo: 5,74; 6,68; 6,95; 7,16; 6,73 và 6,44 con/ổ; 
lợn Hung: 5,49; 6,22; 6,66; 6,79; 7,05; 6,73 con 
(Đặng Hoàng Biên và ctv, 2016); lợn Cỏ từ 
lứa 1 đến lứa 5 là 5,3; 6,5; 6,4; 6,9 và 6,6 con 
(Nguyễn Hữu Tỉnh, 2016) thì kết quả nghiên 
cứu này cao hơn nhiều công bố của các tác giả 
trên. Nguyễn Văn Trung (2022) khi nghiên cứu 
trên đàn lợn Hung và lợn Mẹo cho biết SCCS 
từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt tương ứng là 4,88 
và 5,08; 5,34 và 6,00; 5,55 và 6,37; 5,50 và 6,75; 
5,49 và 6,72; 5,08 và 5,97 con thấp hơn nhiều so 
với kết quả nghiên cứu trên đàn lợn Hương. 
Phạm Hải Ninh và ctv (2015) khi nghiên cứu 
trên đàn lợn Hạ Lang nuôi tại Cao Bằng cho 
biết SCCS của lợn Hạ Lang đạt thấp ở lứa 1 là 
6,04 con; tăng cao ở lứa 2 và đạt 8,95 con; lứa 3 
là 8,56 con và lứa 4 đạt 9,33 con. Như vậy, lợn 
Hương có SCCS qua các lứa đẻ cao hơn so với 
lợn Hạ Lang tại lứa đẻ thứ nhất, nhưng thấp 
hơn tại các lứa đẻ khác.
3.4. Khối lượng sơ sinh/ổ

Khối lượng sơ sinh/ổ phụ thuộc vào 
giống, SCSS và SCSSS. Khối lượng sơ sinh/ổ 
của lợn Hương tại lứa mẹ thứ 2 là 3,79 kg; đạt 
cao nhất tại lứa mẹ thứ 3 là 3,83kg; 3,64kg tại 
lứa mẹ thứ 4 và thấp nhất là 3,62kg tại lứa mẹ 
thứ 5. Khối lượng sơ sinh/ổ tại lứa mẹ thứ 3 
có sự sai khác có ý nghĩa thống kê so với lứa 
mẹ thứ 4 và 5 (P<0,05), nhưng không có sự sai 
khác so với lứa mẹ thứ 2 (P>0,05), trong khi 
đó lứa mẹ thứ 2 có sự sai khác với lứa mẹ thứ 
5 (P<0,05), nhưng không có sự sai khác so với 
lứa mẹ thứ 4 (Bảng 5). 
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Bảng 5. Khối lượng sơ sinh/ổ của lợn Hương (kg)

Yếu tố n (con) LSM±SE

Lứa mẹ

2 358 3,79ab±0,04
3 67 3,83a±0,08
4 67 3,64bc±0,08
5 94 3,62c±0,07

Thế hệ
1 263 3,56±0,07
2 173 3,71±0,08
3 150 3,88±0,12

Lứa đẻ

1 129 3,40c±0,07
2 127 3,84b±0,06
3 91 3,97a±0,06
4 91 3,85ab±0,06
5 91 3,63c±0,08

≥6 57 3,63bc±0,15
Khối lượng sơ sinh/ổ của lợn Hương TH1 

là 3,56kg; thấp hơn so với TH2 là 3,71kg và 
TH3 là 3,88kg; tuy nhiên giữa 3 TH không có 
sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Kết 
quả bảng 5 cũng cho thấy KLSS/ổ cũng có sự 
sai khác qua các lứa đẻ, cụ thể đạt 3,40kg tại 
lứa đẻ thứ nhất; tăng lên 3,84kg tại lứa đẻ thứ 
2; đạt cao nhất 3,97kg tại lứa đẻ thứ 3; 3,85kg 
tại lứa đẻ thứ 4 và đều đạt 3,63kg tại lứa đẻ thứ 
5 và 6. So sánh về chỉ tiêu KLSS/ổ cho thấy lứa 
đẻ thứ 3 có sự sai khác có ý nghĩa thống kê với 
lứa đẻ thứ 1, 2, 5 và ≥6 (P<0,05), nhưng không 
có sự sai khác với lứa đẻ thứ 4 (P>0,05). Tuy 
nhiên, lứa đẻ 4 chỉ có sự sai khác có ý nghĩa với 
lứa đẻ 1 và 5 (P<0,05), nhưng không sai khác so 
với lứa đẻ 2 và ≥6 (P>0,05). So với một số giống 
lợn bản địa khác như lợn Móng Cái có KLSS/ổ 
lần lượt từ lứa 1 đến lứa 4 là 4,65; 5,30; 5,37 và 
5,49kg/ổ (Nguyễn Văn Thiện và ctv, 1999); lợn 
Mường Khương trung bình của lứa 1 và lứa 2 
là 2,87kg/ổ; lứa 3 và lứa 4 là 3,71kg/ổ (Lê Đình 
Cường và ctv, 2004) thì lợn Hương có KLSS/ổ 
thấp hơn so với lợn Móng Cái nhưng cao hơn 
so với lợn Mường Khương.
3.5. Khối lượng cai sữa/ổ

Khối lượng cai sữa/ổ phụ thuộc nhiều 
vào SCCS. Qua bảng 6 cho thấy KLCS/ổ của 
lợn Hương tại lứa mẹ thứ 2 là 34,48kg; tương 
đương lứa mẹ thứ thứ 3 là 34,83kg; lứa mẹ thứ 
4 là 32,85kg và thấp nhất 32,47kg tại lứa mẹ 
thứ thứ 5. Khối lượng cai sữa/ổ tại lứa mẹ thứ 

thứ 3 có sự sai khác có ý nghĩa thống kê so với 
lứa mẹ thứ 4 và 5 (P<0,05), nhưng không có sự 
sai khác so với lứa mẹ thứ 2 (P>0,05), trong khi 
đó lứa mẹ thứ 2 có sự sai khác với lứa mẹ thứ 
5 (P<0,05), nhưng không có sự sai khác so với 
lứa mẹ thứ 4 (P>0,05).
Bảng 6. Khối lượng cai sữa/ổ của lợn Hương (kg)

Yếu tố n (ổ) LSM±SE

Lứa mẹ

2 357 34,48ab±0,41
3 67 34,83a±0,76
4 67 32,85bc±0,76
5 94 32,47c±0,70

Thế hệ
1 263 31,40b±0,68
2 172 33,61b±0,78
3 150 35,96a±1,23

Lứa đẻ

1 129 30,11c±0,71
2 127 33,33b±0,59
3 91 36,79a±0,61
4 91 35,76a±0,65
5 90 34,04b±0,81
≥6 57 31,90bc±1,47

Khối lượng cai sữa/ổ của lợn Hương TH1 
là 31,40kg, đến TH2 đạt được 33,61kg và thế 
hệ 3 đạt 35,96kg. So sánh giữa 3 TH cho thấy, 
KLCS/ổ ở TH3 cao hơn so với TH2 là 2,35kg 
(6,99%) và TH1 là 4,56kg (14,52%). So sánh 
thống kê cho thấy KLCS/ổ của lợn Hương ở 
TH1 và TH2 không có sự sai khác (P>0,05), 
nhưng sự sai khác có ý nghĩa thống kê với 
TH3 (P<0,05). Lợn Hương qua 3 TH có KLCS/ổ 
thấp hơn so với một số giống lợn bản địa 
khác như lợn Móng Cái có KLCS/ổ là 49,73kg 
(Nguyễn Văn Thiện và ctv, 1999); lợn Mường 
Khương là 38,19-50,79kg (Lê Đình Cường và 
ctv, 2004) nhưng cao hơn so với lợn Vân Pa là 
20,49-22,69kg (Đặng Hoàng Biên, 2009).

Kết quả bảng 6 cũng cho thấy KLCS/ổ 
cũng có sự sai khác qua các lứa đẻ, cụ thể đạt 
30,11kg tại lứa đẻ 1; tăng lên 33,33kg tại lứa đẻ 
thứ 2; đạt cao nhất 36,79kg tại lứa đẻ thứ 3; đạt 
35,76kg tại lứa đẻ thứ 4; 34,04kg tại lứa đẻ thứ 
5 và 31,90kg tại lứa đẻ thứ ≥6. So sánh về chỉ 
tiêu KLCS/ổ cho thấy lứa đẻ thứ 3 và 4 có sự sai 
khác có ý nghĩa thống kê với các lứa đẻ khác 
(P<0,05), trong khi đó lứa đẻ thứ nhất có sự sai 
khác với lứa thứ 2 và 5 (P<0,05), nhưng không 
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sai khác so với lứa thứ ≥6 (P>0,05). Phạm Hải 
Ninh và ctv (2015), khi nghiên cứu trên đàn lợn 
Hạ Lang cho biết chỉ tiêu KLCS/ổ qua 4 lứa đẻ 
dao động 40,34-65,71kg cao hơn nhiều so với 
kết quả nghiên cứu trên lợn Hương.
3.6. Tuổi cai sữa

Lợn Hương là giống lợn bản địa nhưng 
đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật để cai sữa 
sớm, do vậy tuổi cai sữa ở TH3 là 40,74 ngày; 
tương đương so với TH2 là 40,79 ngày và TH1 
là 40,83 ngày. So sánh thống kê không có sự 
sai khác về chỉ tiêu thời gian cai sữa giữa 3 
TH (P>0,05). Lợn Hương có tuổi cai sữa (TCS) 
sớm hơn hầu hết các giống lợn bản địa khác 
như lợn Hạ Lang chọn lọc qua 4 TH có TCS 
52,00-54,64 ngày; lợn Táp Ná 45,35-48,21 ngày 
(Phạm Đức Hồng và ctv, 2016). Kết quả nghiên 
cứu này sớm hơn so với kết quả nghiên cứu 
của Hoàng Thanh Hải và ctv (2015) cho biết 
lợn Hung có TCS 60,31 ngày; lợn Mường 
Khương, Mán và Sóc lần lượt là 57,47; 55,95 
và 56,22 ngày (Trịnh Phú Ngọc và ctv, 2016), 
lợn Mường Tè là 60,76 ngày (Phạm Hải Ninh 
và ctv, 2019). Kết quả nghiên cứu trên cho thấy 
rằng để rút ngắn TCS rất cần sự tác động từ 
bên ngoài của con người, tập quán chăn nuôi 
cho lợn con sớm quen với thức ăn ngoài sữa 
mẹ, giảm tỉ lệ hao hụt của lợn mẹ và nâng cao 
số lứa đẻ/nái/năm.

Bảng 7. Tuổi cai sữa của lợn Hương (ngày)

Yếu tố n (ổ) LSM±SE

Lứa mẹ

2 363 40,57±0,15
3 73 40,74±0,27
4 73 41,12±0,27
5 95 40,74±0,26

Thế hệ
1 282 40,83±0,24
2 172 40,79±0,29
3 150 40,74±0,43

Lứa đẻ

1 129 40,39ab±0,26
2 127 40,50ab±0,22
3 91 40,88ab±0,23
4 91 40,77ab±0,24
5 90 40,67b±0,30

≥6 76 41,52a±0,52
Kết quả bảng 7 cho tuổi cai sữa của lợn 

Hương có sự chênh lệch giữa các lứa đẻ: từ lứa 

đẻ thứ nhất đến lứa đẻ thứ 5 dao động 40,39-
40,88 ngày, nhưng sự sai khác không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05), trong khi đó lứa thứ ≥6 có 
thời gian cai sữa là 41,52 ngày và có sự sai khác 
so với lứa thứ 5 (P<0,05), nhưng không có sự sai 
khác với lứa đẻ từ 1 đến 4 (P>0,05).
3.7. Khoảng cách lứa đẻ

Kết quả theo dõi 288 ổ đẻ tại lứa mẹ thứ 2, 
60 ổ đẻ tại lứa mẹ thứ 3, 57 ổ đẻ tại lứa mẹ thứ 
4 và 71 ổ đẻ tại lứa mẹ thứ 5 cho thấy khoảng 
cách lứa đẻ của lợn Hương tại lứa mẹ thứ 2 là 
168,84 ngày; tăng lên 170,79 và 173,41 ngày tại 
lứa mẹ thứ 3, 4 và lứa mẹ thứ 5 là 169,79 ngày. 
Khoảng cách lứa đẻ của lợn Hương tại lứa mẹ 
thứ 2 và 5 có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05) so với lứa mẹ thứ 4, nhưng không có 
sự sai khác so với lứa mẹ thứ 3 (bảng 8).
Bảng 8. Khoảng cách lứa đẻ lợn Hương (ngày)

Yếu tố n (ổ) LSM±SE

Lứa mẹ

2 288 168,84b±1,23
3 60 170,79ab±1,85
4 57 173,41a±1,88
5 71 169,79b±1,80

Thế hệ
1 223 173,09±1,69
2 133 168,71±2,09
3 120 170,32±2,89

Lứa đẻ

1 127 172,05a±1,74
2 91 167,47b±1,51
3 91 171,46a±1,45
4 91 168,73ab±1,51
5 27 170,89ab±2,85
≥6 49 173,65a±3,23

Chỉ tiêu KCLĐ của lợn Hương qua 3 TH 
là 173,09 ngày: ở TH1, rút ngắn xuống còn 
168,71 ngày tại TH2 và 170,32 ngày tại TH3, 
nhưng sự sai khác không có ý nghĩa thống kê 
giữa 3 TH (P>0,05). Kết quả nghiên cứu này về 
KCLĐ của lợn Hương qua 3 TH thấp hơn so 
với một số giống lợn bản địa khác như lợn Táp 
Ná là 185,20 ngày (Phạm Đức Hồng và ctv, 
2017); lợn Bản nuôi tại Hòa Bình và Điện Biên 
lần lượt là 241,04 và 238,32 ngày (Vũ Đình 
Tôn và Phan Đăng Thắng, 2009); lợn Hung là 
198,68 ngày (Hoàng Thanh Hải và ctv, 2015); 
lợn Mường Tè là 222,38 ngày (Phạm Hải Ninh 
và ctv, 2019).
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Khoảng cách lứa đẻ của lợn Hương có sự 
chênh lệch giữa các lứa đẻ: ngắn nhất lứa đẻ 
thứ 2 và 4 lần lượt là 167,47 và 168,73 ngày 
(P>0,05), tiếp đến lứa đẻ thứ 5, 3 và 1 tương 
ứng là 170,89; 171,46 và 172,05 ngày. Lứa đẻ 
thứ 1 và 3 có sự sai khác có ý nghĩa với lứa đẻ 
2 (P<0,05), nhưng không có sự sai khác so với 
các lứa đẻ khác (P>0,05).

4. KẾT LUẬN 
Năng suất sinh sản của lợn Hương qua 

ba TH đạt tương đối cao so với các giống lợn 
bản địa khác của Việt Nam: SCSS 9,38 con, 
SCSSS 8,84 con, SCCS 8,26 con, KLSS/ổ 3,88kg, 
KLCS/ổ 35,96kg, TCS là 40,74 ngày, KCLĐ là 
170,32 ngày. Các chỉ tiêu này ở lợn Hương 
tăng dần từ lứa 1, đạt cao ở lứa đẻ 3 và 4, sau 
có xu hướng giảm dần từ lứa 5.
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Khánh, Nguyễn Công Định, Phạm Hải Ninh, Đặng 
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17. Tiêu chuẩn quốc gia (2018). Quy trình giám định, bình 
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